
TT Họ và tên
Sinh

 năm
Chức vụ, đơn vị Nhiệm vụ Số điện thoại

I

1 Vương Văn Hạnh 1963 Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0913555963

2 Đoàn Văn Hinh 1964 Tổ Trưởng Tổ Dân phố Tổ phó 0914902471

3 Đoàn Thị Yến 1974 Trưởng Ban CTMT Tổ phó 0974403591

4 Vũ Thị Thủy 1963 Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Tổ viên 0373869834

5 Lê Văn Tỉnh 1960 Chi hội trưởng chi hội ND Tổ viên 0366502938

6 Nguyễn Văn Hồng 1960 Chi hội trưởng chi hội CCB Tổ viên 0378269965

7 Đàm Thị Mai 2001 Bí thư chi đoàn Tổ viên 0961308667

8 Đoàn Văn Sênh 1978
Thành viên lực lượng tham gia 

bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Tổ viên 0974009903

II

1 Nguyễn Minh Thuận 1971 Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0971789550

2 Vũ Đình Ơn 1962 Tổ trưởng tổ dân phố Tổ phó 0981853808

3 Nguyễn Thị Bạch 1972 Trưởng Ban CTMT Tổ phó 0982839539

4 Trần Thị Thúy Quyên 1974 Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Tổ viên 0972833276

5 Tăng Thị Nhinh 1979 Chi hội Phó chi hội Nông dân Tổ viên 0342463806

6 Phạm Quý Khu 1955 Chi hội trưởng chi hội CCB Tổ viên 0975630222

7 Đoàn Văn Vũ 1987 Bí thư chi đoàn Tổ viên 0772391966

8 Phạm Văn Thục 1957
Thành viên lực lượng tham gia 

bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Tổ viên 0989314245

III

1 Vũ Thị Cúc 1986 Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0986939333

2 Nguyễn Minh Tuyên 1959 Tổ trưởng Tổ dân phố Tổ phó 0988124172

3 Nguyễn Đức Doan 1962 Trưởng Ban CTMT Tổ phó 0337461962

4 Vũ Thị Xuân 1963 Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Tổ viên 0337556826

Tổ hòa giải Tổ Dân phố số 3

Tổ hòa giải Tổ Dân phố số 1

Tổ hòa giải Tổ Dân phố số 2
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5 Ưng Thị Thành 1955 Chi hội trưởng chi hội NCT Tổ viên 0976142569

6 Nguyễn Thế Khái 1956 Chi hội trưởng chi hội CCB Tổ viên 0348008619

7 Vũ Thị Phương 2004 Bí thư chi đoàn Tổ viên 0983006722

8 Nguyễn Văn Tư 1966 Tổ trưởng Tổ ANCS Tổ viên 0976277591

9 Đồng Thị Quy Hồi 1973 Tổ phó Tổ dân phố Tổ viên 0626590316

IV

1 Nguyễn Văn Kiều 1964 Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0936796338

2 Trịnh Văn Nhất 1995 Tổ trưởng Tổ dân phố Tổ phó 0349323759

3 Phạm Thị Tâm 1987
TB Công tác mặt trận

Bí thư chi đoàn Đoàn thanh niên
Tổ phó 0987313348

4 Nguyễn Thị Nga 1979
Chi hội trưởng chi hội phụ nữ

CHT chi hội chữ thập đỏ
Tổ viên 0914628257

5 Nguyễn Thị Bằng 1960 Chi hội trưởng chi hội nông dân Tổ viên 0363289078

6 Nguyễn Văn Bích 1954
Thường vụ Hội cựu chiến binh

Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến 
Tổ viên 0353297879

7 Lê Văn Thủy 1959
Phó ban Công tác Mặt trận

 Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự
Tổ viên 0973051740

V

1 Bùi Thị Hồng Đào 1963 TB CTMT Tổ dân phố số 5 Tổ trưởng 0979 935 566

2 Nguyễn Thị Xuân 1956
Chi hội trưởng CH Phụ nữ, 

Chi hội phó CH cựu chiến binh
Tổ phó 0975 692 295

3 Ngô Mạnh Duy 1984 Tổ trưởng Tổ ANCS Tổ phó 0982 139 995

4 Lê Thị Xuyến 1973 Chi hội phó chi hội khuyến học Tổ viên 0986 961 245

5 Lê Quang Huy 1992 Tổ đội trưởng, Bí thư chi đoàn Tổ viên 0928 222 686

6 Ngô Trung Ngôn 1958
Thành viên BCH chi hộ Cựu chiến 

binh. Cụm trưởng cụm dân phố
Tổ viên 0983 956 033

7 Phạm Văn Vinh 1964
Thành viên BCH chi hộ Cựu chiến 

binh. Cụm trưởng cụm dân phố
Tổ viên 0396 719 604

8 Đỗ Đức Hạnh 1951
Thành viên BCH chi hộ Cựu chiến 

binh. Cụm trưởng cụm dân phố
Tổ viên 0989 781 768

9 Nguyễn Huy Thành 1957 Cụm trưởng cụm, dân phố. Tổ viên 0982 336 150

10 Đặng Văn Tản 1956
Tổ y tế cộng đồng   - cộng tác 

viên dân số
Tổ viên 0377 796 798

VI

1 Nguyễn Tá Dinh 1963 Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0904355700

Tổ hòa giải Tổ Dân phố số 4

Tổ hòa giải Tổ Dân phố số 5

Tổ hòa giải Tổ Dân phố số 6
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2 Tăng Xuân Hà 1964 Tổ trưởng Tổ dân phố Tổ phó 0982911793

3 Phạm Văn Phức 1974 Trưởng Ban CTMT Tổ dân phố Tổ phó 0988143708

4 Nguyễn Thị Minh Khuyên 1981 Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Tổ viên 0964331670

5 Đỗ Văn Minh 1964 Chi hội trưởng chi hội CCB Tổ viên 0961106212

6 Đỗ Thúy Minh 2010 Bí thư chi đoàn Tổ viên 0342812186

7 Đào Đoàn Hưởng 1950
CHT Người cao tuổi, Thành viên 

LL tham ra bảo vệ an ninh cơ sở                                                                                                                                                                                                                                                
Tổ viên 0978645207

VII

1 Nguyễn Thành Hưng 1961 Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0972345868

2 Vũ Văn Dũng 1967 Tổ trưởng Tổ dân phố Tổ phó 0903286478

3 Nguyễn Thị Lan Anh 1967 Trưởng Ban CTMT Tổ phó 0964250625

4 Nguyễn Thị Đông 1967 Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Tổ viên 0977281319

5 Nguyễn Xuân Cảnh 1956 Chi hội trưởng chi hội CCB Tổ viên 0913361256

6 Phạm Minh Thảo 2009 Bí thư chi đoàn Tổ viên 0389815255

7 Phạm Quốc Thắng 1956 Tổ trưởng tổ an ninh, trật tự  cơ sở Tổ viên 0904112393

VIII

1 Lê Xuân Hải 1963 Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0914173048

2 Vũ Hồng Việt 1961 Tổ trưởng Tổ dân phố Tổ phó 0913369780

3 Nguyễn Thị Thu Hằng 1970 Trưởng Ban CTMT Tổ phó 0912318113

4 Phạm Thị Đông 1962 Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Tổ viên 0986178791

5 Võ Thị Thu Huyền 1966
Chi hội trưởng chi hội 

Chữ Thập đỏ
Tổ viên 0934342738

6 Trương Đức Tấn 1966
Chi hội trưởng chi hội 

CCB Tổ dân phố 
Tổ viên 0976619615

7 Vũ Ngọc Hà 2009 Bí thư chi đoàn Tổ viên 0855180209

8 Dương Văn Hiệp 1950
Chi hội trưởng chi hội 

Người cao tuổi
Tổ viên 0904170201

9 Nguyễn Xuân Bạn 1959
Thành viên lực lượng tham gia 

bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Tổ viên 0915773072

IX

1 Nguyễn Văn Bút 1960 Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0983684299

Tổ hòa giải Tổ Dân phố số 7

Tổ hòa giải Tổ Dân phố số 9

Tổ hòa giải Tổ Dân phố số 8
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2 Đào Xuân Nghị 1961 Tổ trưởng Tổ dân phố Tổ phó 0988477468

3 Đặng Văn Thanh 1961 Trưởng Ban CTMT Tổ phó 0913255286

4 Nguyễn Văn Đăng 1964 Chi hội trưởng chi hội CCB Tổ viên 0986118612

5 Phạm Minh Loan 1974 Chi hội trưởng chi hội phụ nữ Tổ viên 0902108355

6 Hoàng Ngọc Chung 1975 Tổ trưởng tổ ANCS Tổ viên 0392458501

7 Phạm Nguyễn Phương Linh 2008 Bí thư chi đoàn Tổ viên 0984659851

X

1 Nguyễn Thị Thúy Hà 1970 Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0918455286

2 Nguyễn Văn Tấn 1982 Tổ trưởng Tổ dân phố Tổ phó 0965167246

3 Đỗ Xuân Thành 1973 Trưởng Ban CTMT Tổ phó 0348977719

4 Đoàn Thị Phượng 1966 Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Tổ viên 0397120830

5 Nguyễn Văn Đắc 1957 Chi hội trưởng chi hội Nông dân Tổ viên 0984913097

6 Nguyễn Quang Nam 1965 Chi hội trưởng chi hội CCB Tổ viên 0986440744

7 Nguyễn Văn Tháp 1993 Bí thư chi đoàn Tổ viên 0979334581

8 Nguyễn Trường Sơn 1998
Thành viên lực lượng tham gia 

bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Tổ viên 0962239333

XI

1 Nguyễn Văn Điển 1970 Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0974727697

2 Phạm Văn Khán 1968 Tổ trưởng Tổ Dân phố Tổ phó 0983250968

3 Nguyễn Văn Hùng 1980 Trưởng Ban CTMT Tổ phó 0934312113

4 Nguyễn Thị Mẽ 1968
CHT chi hội Phụ nữ 

Tổ viên 0355190381

5 Nguyễn Danh Cởi 1964
Chi hội trưởng chi hội Nông dân 

Tổ viên 0386419954

6 Phạm Văn Hải 1959
Chi hội trưởng chi hội CCB 

Tổ viên 0378235267

7 Phạm Thành Luân 1980
Bí thư chi đoàn 

Tổ viên 0877733324

8 Phạm Văn Thành 1997
Thành viên lực lượng  tham gia bảo 

vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Tổ viên 0376869997

9 Đào Thị Len 1958
Chi hội trưởng- CH NCT  

Tổ viên 0329754426

XII

Tổ hòa giải Tổ Dân phố  Hồng Liễu

Tổ hòa giải Tổ Dân phố Khuê Liễu

Tổ hòa giải Tổ Dân phố Đông Liễu
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1 Đào Văn Dụ 1964 Bí thư chi bộ Tổ trưởng 0393156387

2 Vương Văn Tuyền 1985 Tổ trưởng Tổ dân phố Tổ phó 0962080969

3 Phạm Văn Hùng 1990 Trưởng Ban CTMT Tổ phó 0965883289

4 Nguyễn Văn Minh 1973 Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Tổ viên 0358362242

5 Vương Văn Xế 1959 Chi hội trưởng Hội Nông dân Tổ viên 0852257722

6 Ngô Duy Đa 1957 Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh Tổ viên 0372822324

7 Đinh Hải Sơn 2004 Bí thư chi Đoàn Tổ viên 0946355681

8 Vương Văn Khái 1970
Thành viên lực lượng  tham gia bảo 

vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Tổ viên 0979192794

XIII

1 Phạm Minh Phụng 1958 Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0978336008  

2 Nguyễn Văn Phường 1968 Tổ trưởng Tổ dân phố Tổ phó 0374249127

3 Nguyễn Văn Thành 1957 Trưởng ban CTMT Tổ phó 0946937927

4 Đoàn Thị Hiền 1973 Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Tổ viên 0354704584

5 Nguyễn Thị Út 1984 Chi hội trưởng Chi hội nông dân Tổ viên 0912955117

6 Hoàng Văn Quách 1958 Chi hội trưởng Chi hội CCB Tổ viên 0983602156

7 Nguyễn Văn Mùi 1957 Phó ban thanh tra nhân dân TDP Tổ viên 0394289592

8 Hoàng Văn Soạn 1975 Tổ phó Tổ dân phố Tổ viên 0866162396

XIV

1 Nguyễn Xuân Tới 1982 Tổ trưởng Tổ dân phố Tổ trưởng 0986703436

2 Vũ Phương Anh 1990 Bí thư chi bộ Tổ phó 0352521330

3 Trần Xuân Đào 1960 Trưởng Ban CTMT Tổ viên 0936599057

4 Vũ Văn Ủy 1961 Tổ phó Tổ dân phố Tổ viên 0384577183

5 Vũ Đức Long 1951 Chi hội trưởng chi hội Nông dân Tổ viên 0368326787

6 Vũ Đức Nhàn 1954 Chi hội trưởng chi hội CCB Tổ viên 0868457355

7 Vũ Thị Huê 1982 Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Tổ viên 0333906238

8 Vũ Văn Sơn 1970 Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự cơ sở Tổ viên 0974234355

Tổ hòa giải Tổ Dân phố Mỹ Xá

Tổ hòa giải Tổ Dân phố số Ngọc Lặc
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9 Trịnh Anh Hỳ 1945 Chi hội trưởng CH Người cao tuổi Tổ viên 0393152032

XV

1 Đoàn Văn Nghĩa 1973 Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0942966640

2 Đinh Xuân Định 1961 Tổ trưởng Tổ dân phố Tổ phó 0977269497

3 Đoàn Thị Liềm 1965 Trưởng Ban CTMT Tổ dân phố Tổ phó 0989290874

4 Đặng Thị Đông 1961 Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ  Tổ viên 0348420339

5 Đặng Văn Lảng 1957 Phó ban thanh tra nhân dân Tổ viên 0344083969

6 Vũ Văn Tiếp 1952 Chi hội trưởng chi hội CCB Tổ viên 0386702407

7 Nguyễn Văn Quân 1993 Bí thư chi đoàn Tổ viên 0981712550

8 Lưu Văn Tuấn 1975
Thành viên lực lượng tham gia bảo 

vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Tổ viên 0386710013

Tổ hòa giải Tổ dân phố  Phạm Xá
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